TÊN GV SOẠN: Nguyễn Thị Bích Ngọc, https://sites.google.com/view/nguyenthibichngoc
MÔN: VĂN                         KHỐI: 8
Chương trình

TUẦN 28:
· Thuế máu
· Hội thoại
· Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận
TUẦN 29:

· Đi bộ ngao du
· Hội thoại (tt)
· Luyện tập yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận
TUẦN 28  - BÀI 1:
I. KIẾN THỨC HS CẦN BIẾT

1. Hoc sinh thấy được sự tàn bạo của chính quyền thực dân Pháp trong việc sử dụng người dân thuộc địa. Nghệ thuật trào phúng trong văn chính luận vủa Nguyễn Ái Quốc. ( HS đọc văn bản Thuế máu)
2. Phân biệt vai xã hội trong hội thoại và thái độ trong quan hệ giao tiếp.
4. Vai trò yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận.
II. BÀI TẬP (HS làm bài vào giấy và nộp lại cho GVCN vào ngày đầu tiên khi đi học lại, điểm bài tập sẽ được GV lấy làm điểm KT miệng, 15 phút, điểm cộng)

Câu 1 : Hãy sắp xếp các dòng dưới đây theo một trật tự hợp lí để tạo thành cuộc hội thoại giữa người cha và người con.

a) Im thằng này ! … Để cho người ta dặn nó. Mua độ hai xu chè…


b) ít nhất phải năm xu. Mua ít nó không có tiền trả lại.


c) Rầy hai xu, hàng chè nó chả bán thì sao…


d) Hai xu không bán, thì mấy xu mới bán?


e) Một ngàn ấm … ông lão cả đời không đi chợ, cứ tưởng chè rẻ lắm.


f) Thì mua cả năm xu vậy. Năm xu thì nấu được mấy ấm?
Câu 2: Từ hai dòng thơ cuối “ Lẽ nào vay mà không có trả/ Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình?”, em suy nghĩ gì về lối sống đẹp? Hãy viết đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của em? (khoảng 150 chữ đến 200 chữ)  
Gợi ý

1 Mở đoạn: lựa chọn lối sống là vấn đề khó khăn đối với nhiều bạn trẻ.
2. Thân đoạn:

- Giải thích mục đích, ý nghĩa câu thơ: là sự băn khoăn, trăn trở về một lẽ sống đẹp, đó là câu hỏi của nhiều người không riêng gì nhà thơ Tố Hữu.
Sống đẹp là như thế nào?
- Sống đẹp là sống thật con người mình, sống là mình một cách chân thành, sống không trái với lương tâm của một con người.

- Sống đẹp là sống yêu thương, trân trọng, sẻ chia với mọi người, trân trọng những gì mình có, đồng thời cũng biết căm ghét những điều xấu xa

- Sống đẹp là biết cố gắng, nỗ lực hoàn thiện bản thân, có ước mơ, có nghị lực thực hiện ước mơ.

- Sống đẹp không chỉ là sống cho riêng mình mà là dùng tài năng, công sức của mình để cống hiến làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn.

 Ý nghĩa của việc sống đẹp
- Sống đẹp khiến cuộc sống trở nên ý nghĩa, “sống” theo đúng nghĩa chứ không phải sự tồn tại đơn thuần: đời sống tinh thần phong phong phú hơn.

- Khi ta có một cách sống đẹp, bản thân mới thực sự có giá trị, ta sẽ nhận được sự yêu thương, giúp đỡ từ người khác.

- Nếu mỗi người đều có một lối sống tích cực thì sẽ không còn khoảng cách giữa người nữa.

 Bàn luận, mở rộng
- Bên cạnh những người có lối sống đẹp lại có những người sống tiêu cực: ích kỉ, chỉ quan tâm đến lợi ích của mình, sống vô cảm, thờ ơ, sa vào tệ nạn, ...

- Sống đẹp không phải chỉ ngày một ngày hai có thể làm được, nó thể hiện ở nhũng hành động nhỏ nhất trong suốt đời người.

Liên hệ bản thân
- Có thái độ phê phán, lên án với những người có lối sống tiêu cực.

- Luôn mở rộng lòng mình để yêu thương, sẻ chia nhiều hơn với người thân, gia đình và những người xung quanh.

- Là học sinh cần phải biết định hướng lối sống lành mạnh, không ngừng nỗ lực học tập để hoàn thiện bản thân góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp.

- Cần tỉnh táo để tránh xa lối sống ăn chơi, xa đọa

- “Khi bạn ra đời, bạn khóc, mọi người cười” nhưng hãy sống sao để “khi chết đi mọi người khóc còn bạn cười”

3. Kết đoạn

Sống đẹp mãi là động lực để mỗi người phấn đấu nếu như mỗi người biết cống hiến, biết hy sinh và có bản lĩnh sống!
TUẦN 29- BÀI 2: 
I. KIẾN THỨC HS CẦN BIẾT

1. HS thấy được tầm quan trọng của việc đi bộ.
2. HS đọc ghi nhớ hội thoại SGK/102
II. BÀI TẬP 
Câu 1.: Đoạn hội thoại sau có bao nhiêu lượt lời của vua, bao nhiêu lượt lời của em bé? Chỉ ra những dấu hiệu dừng lời trong mỗi lượt lời.

- Thằng bé kia, mày có việc gì? Sao lại đến đây mà khóc ?


- Tâu đức vua, […] mẹ con chết sớm mà cha con thì không chịu đẻ em bé để chơi với con cho có bạn, cho nên con khóc. Dám mong đức vua phán bảo để cha con cho con được nhờ.


[…] Mày muốn có em thì phải kiếm vợ khác cho cha mầy, chứ cha mày là giống đực làm sao mà đẻ được !


[…] – Thế sao làng chúng con lại có lệnh trên bắt nuôi ba con trâu đực cho đẻ thành chín con để nộp đức vua ? Giống đực thì làm sao mà đẻ được ạ !


[…] – Ta thử đấy thôi mà ! Thế làng chúng mày không biết đem trâu ấy ra thịt mà ăn với nhau à ?


– Tâu đức vua, làng chúng con sau khi nhận được trâu và gạo nếp, biết là lộc của đức vua, cho nên đã làm cỗ ăn mừng với nhau rồi.
Câu 2: Tự liên hệ bản thân, trong giao tiếp hàng ngày, có bao giờ em cắt lời người khác không? Như thế có lịch sự không ? Cần phải rút kinh nghiệm thế nào?
Câu2:  Lợi ích của chuyến tham quan. ? Hãy viết đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của em? (khoảng 150 chữ đến 200 chữ)  
Gợi ý :

 Mở đoạn: 

- Trạng thái tinh thần và sức khỏe luôn tốt hơn sau mỗi lẫn tham quan

- Là sự mở mang trí óc và khơi gợi tình cảm của con người với thiên nhiên

 Thân đoạn: 

Tham quan du lịch là:

- Mang lại sức khỏe rất tốt cho học sinh, sự sảng khoái về tinh thần cho học sinh, 
- Là cơ hội để học sinh mở mang trí tuệ, hiểu thê, kiến thức mới và có ví dụ thực tế cho những kiến thức đã học 
- Là sự thay đổi không khí rất cần thiết, giúp học sinh thư giãn và giải tỏa căng thẳng
Lợi ích của việc tham quan du lịch :
a, Là cơ hội rất tốt để học sinh được hoạt động và vui chơi hết mình và lành mạnh
- Những dịp đi tham quan du lịch là những dịp để học sinh cùng hoạt động và chơi đùa với các bạn; hơn nữa thiên nhiên và bầu không khí trong lành của địa điểm tham quan luôn làm học sinh cảm thấy thích thú hoạt động.

- Hoạt động thoải mái và tùy thích:

+ Tự do thưởng ngoạn cảnh đẹp thiên nhiên

+ Tự do khám phá, chơi đùa

b, Gây ảnh hưởng tích cực đến học sinh sau khi tham gia các hoạt động trên:
- Sau những chuyến tham quan như vậy, học sinh sẽ ăn ngon miệng hơn và có giấc ngủ sâu hơn, đấy chính là lợi ích của tham quan du lịch đối với học sinh.

- Tham quan và du lịch ngoài thiên nhiên giúp ta hít thở bầu không khí trong lành, làm tinh thần sảng khoái và tâm trạng thỏai mái

- Thoát ly khỏi những căng thẳng và lo toan thường ngày

- Những hoạt động đầy bổ ích cùng bạn bè sẽ góp phần làm cho học sinh thêm hứng khởi, nhiệt tình và trạng thái tinh thân luôn thả lỏng, thoải mái

c Hiểu biết thêm về lịch sử và quá trình hình thành, phát triển của địa điểm tham quan:
Ví dụ: Khi đi thăm đền thờ Thánh Gióng, học sinh sẽ được phổ biến về lịch sử , sự tích của địa điểm, cụ thể là nhân vật truyền thuyết Thánh Gióng, một trong những tứ bất tử của tín ngưỡng Việt Nam: là một anh hùng dân gian với công đánh đuổi giặc Ân trên lưng con ngựa sắt, cùng với bộ quần áo và cây giáp sắt.

- Nghe những mẩu chuyện hoặc những tích nhỏ của những người hướng dẫn viên du lịch hay những người bản xứ không chỉ tạo niềm hứng thú đơn thuần mà còn là dịp giúp học sinh củng cố và đào sâu kiến thức.

d Hiểu biết về đại lí hoặc có thêm những ví dụ thực tiễn minh họa cho những gì đã được học:
- Được tận mắt chứng kiến địa hình, tự nhiên và đời sống con người nơi tham du lịch

- Học sinh có thể có cơ hội tự khám phá ra những nét văn hóa vô cùng độc đáo trong đời sống của con người mà chưa được nhắc đến trong sách vở ( ví dụ như những tập tục, lễ lạt, ngôn ngữ, trang phục, nghi thức của người dân bản xứ)

Ví dụ: cũng ở đền thờ Thánh Gióng, nếu học sinh có dịp tham dự hội Gióng vào ngày mùng 9 tháng 4 âm lịch hẳn sẽ vô cùng bổ ích và lý thú bởi một nét văn hóa vô cùng thú vị.

e Hiểu biết về sinh học và tự nhiên
- Một điểm tham quan thú vị luôn gợi cảm hứng tìm tòi và khám phá của học sinh:

+ Những loài thực vật lạ mắt thiên nhiên kỳ thú xung quanh

+ Những con côn trùng đầy thích thú chúng ta

- Một cơ hội để học sinh vận dụng những hiểu biết về khoa học nói chung và sinh học nói riêngvà thực tế: học sinh có thể thích thú nói về đặc điểm của những loài hoa và động vật khác nhau, là một hình thức trao đổi tri thức với nhau.

f, Đem đến cho học sinh những tình cảm vô cùng quý báo với thiên nhiên và con người.
- Khơi gợi tình cảm yêu thương và ý thức gìn giữ thiên nhiên của học sinh
- Phải đi đến với thiên nhiên, cách xa những tòa nhà cao tầng hay đường xá tấp nập xe cộ mới thấy được thiên nhiên lý thú, quan trọng, giản dị mà đẹp đẽ đến nhường nào => thêm yêu thiên nhiên xung quanh chúng ta

- Là bài học quý báu về tính độc lập và tinh thần đoàn kết tương trợ:
- Bài học về tính độc lập:

+ Những chuyến du lịch sẽ rèn luyện cho học sinh tính độc lập và tự chủ trong tập thể (độc lập trong cả hoạt động và tư duy)

- Là bài học về tinh thần đoàn kết tương trợ:

+ Tham quan du lịch ở lứ tuổi học sinh là một hoạt động mang tính tập thể, vì thế hoạt động tham quan du lịch sẽ đạt hiểu quả cao khi mỗi cá nhân có tinh thần đoàn kết trong tập thể.=> tình bạn giữa các cá nhân trong tập thể

Kết đoạn:

Khẳng định lại những lợi ích không thể không có của họa dộng tham qua du lịch ở lứa tuổi học sinh.

